ÔN TẬP VẬT LÍ 6

Câu 1. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

A. nhiệt kế rượu

B. nhiệt kế y tế

C. nhiệt kế thủy ngân

D. cả ba nhiệt kế trên đều không dùng được

Câu 2: Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì :

A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100oC

B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

D. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100oC

Câu 3: Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên. Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây :

Bảng theo dõi nhiệt độ

	Thời gian
	Nhiệt độ

	7 giờ

9 giờ
	25oC

27oC

	10 giờ

12 giờ
	29oC

31oC

	16 giờ

18 giờ
	30oC

29oC


Nhiệt độ lúc 9h là bào nhiêu?

A. 25°C     B. 27°C

C. 29°C     D. 30°C

Câu 4. Dựa vào bảng trên cho biết nhiệt độ 31°C vào lúc mấy giờ?

A. 7 giờ     B. 9 giờ

C. 10 giờ     D. 12 giờ

Câu 5. Dựa vào bảng trên cho biết nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ?

A. 18 giờ     B. 7 giờ

C. 10 giờ     D. 12 giờ

Câu 6.Dựa vào bảng trên cho biết nhiệt độ cao nhất vào lúc mấy giờ?

A. 18 giờ     B. 16 giờ

C. 12 giờ     D. 10 giờ

Câu 7:Chọn câu sai. Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo

A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động

B. nhiệt độ của nước đá đang tan

C. nhiệt độ khí quyển

D. nhiệt độ cơ thể

Câu 8.Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước ?

A. vì nước dãn nở vì nhiệt kém rượu

B. vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên 100oC

C. vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ 100oC

D. vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều

Câu 9:GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế ở hình 22.2 là
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A. 50oC và 1oC

B. 50oC và 2oC

C. từ 20oC đến 50oC và 1oC

D. từ -20oC đến 50oC và 1oC

Câu 10: Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ của
A. nước sông đang chảy

B. nước uống

C. nước đang sôi

D. nước đá đang tan

II. Tự luận

Bài 1: Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước ( bình thủy) ,rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này ?
Bài 2 : Để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau người ta thường dùng phương pháp tán rivê. Nung nóng đỏ đinh rivê rồi đặt nhanh vào lỗ xuyên qua hai tấm kim loại. Dùng búa tán đầu rivê còn lại cho bẹt ra. Khi nguội, đinh rivê sẽ xiết chặt hai tấm kim loại (H.21.1). Hãy giải thích tại sao?
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Câu 3Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?
Câu 4:Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thủy ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không ? Tại sao ?

Câu 5:Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34oC và trên 42oC
